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	TRƯỜNG THCS: …………………………..
HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2018-2019
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45  phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


I. Phần tự luận: (5,0 điểm)
1. Hãy nêu những nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Là học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ không khí trong lành? (2,0đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Cho biết đặc điểm của thực vật và động vật thích nghi ở môi trường đới lạnh? (1,5 đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Hoang mạc thường phân bố ở đâu? Cho biết đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc. (1,5 đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
II. Phần kỹ năng: (5,0 đ)
1.  Dựa vào tập bản đồ địa lí 7, em hãy nêu vị trí và kể tên các kiểu môi trường ở đới ôn hòa. (2,0 đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2. Nhận xét bảng số liệu về mối quan hệ giữa dân số và diện tích rừng ở Đông Nam Á: (1,5đ)
	Năm
	Dân số (triệu người)
	Diện tích (triệu ha)

	1980
	360
	240,2

	1990
	442
	208,6


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, tính mật độ dân số của Việt Nam và Trung Quốc và thế giới. (1,5 đ)
	Tên nước
	Diện tích  (km2)
	Dân số (triệu người)

	Việt Nam
	329314
	94,1

	Trung  Quốc
	9597000
	1273,3

	Thế giới
	135641000
	6137,0


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí lớp 7
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
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I. Phần tự luận: 5 đ
 1: Hãy nêu những nguyên nhân , hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa ? Là học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ không khí trong lành ? (2 đ)

- Nguyên nhân : 

+ Do khói bụi từ  các nhà máy  và  xe cộ (0,25 đ) cháy rừng , núi lửa phun trào (0,25 đ) .

+ Do chất đốt sinh hoạt , do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử  (0,25 đ)

- Hậu quả : gây hiệu ứng nhà kính , mưa  axit, (0,25 đ) gây bệnh về đường hô hấp , thủng tầng ôzon…(0,25 đ)

- Là học sinh : Em sẽ trồng và chăm sóc cây xanh (0,25 đ)  .Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng . (0,25 đ)Tuyên truyền mọi người xung quanh ‎ ý thức bảo vệ môi trường không khí . (0,25 đ)
 2. Cho biết đặc điểm của thực vật và động vật thích nghi ở môi trường đới lạnh ? (1.5 đ)
- Thực vật : Phát triển trong mùa hạ ngắn ngủi, thân thấp lùn để tránh gió.(0,5 đ)
- Động vật :

+ Nhờ có lớp mỡ dày ,bộ lông dày và không thấm nước .(0,5 đ)
+ Một số loài dùng hình thức ngủ đông hay di cư để tránh cái lạnh buốt trong mùa đông(0,5 đ) .

 3. Hoang mạc thường phân bố ở đâu ? Cho biết đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc (1.5 đ)
- Vị trí : phân bố chủ yếu ở dọc theo hai đường chí tuyến và giữa đại lục Á- Âu.(0,5 đ)
- Khí hậu : Có khí hậu vô cùng khô hạn , khắc nghiệt .(0,5 đ)
+ Lượng mưa trong năm rất thấp, lượng bốc hơi lại rất lớn . (0,25 đ)
+ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn .(0,25 đ)
II.Phần kĩ năng
1:Dựa vào tập bản đồ địa lí 7 ,em hãy nêu  vị trí và kể tên các kiểu môi trường ở đới ôn hòa?(2đ)

- Vị trí : Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh(0,25 đ) , từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu . (0,25 đ)

- Các kiểu môi trường: Ôn đới hải dương (0,25 đ),ôn đới lục địa (0,25 đ), địa trung hải(0,25 đ), hoang mạc ôn đới (0,25 đ),cận nhiệt đới gió mùa –cận nhiệt đới ẩm(0,25 đ), ôn đới lục địa lạnh. (0,25 đ) 
2.

3.













          Mật độ dân số của Việt Nam là: 






94.100.000: 329314 = 285,7 người/ km2 (0,5 đ)







         Mật độ dân số của Trung Quốc là: 






 1.273.300.000: 9597000 = 132 người/ km2 (0,5 đ)

Mật độ dân số của thế giới là:

              6.137.000.000 : 135641000 =45 người/ km2 (0,5 đ)
          Nhận xét :Từ năm 1980 ( 1990(0,25 đ)


      - Dân số khu vực Đông Nam Á tăng 82 triệu người. (0,5 đ)


      - Diện tích rừng khu vực Đông Nam Á giảm 31,6 triệu ha. (0,5 đ)


     ( Dân số khu vực Đông Nam Á càng tăng thì diện tích rừng càng giảm. (0,25 đ)








ĐỀ CHÍNH THỨC








